


 

 



 







 

 

 PHẦN 1  

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đoàn Phát được thành lập năm 2019, hoạt động 

chuyên sâu trong các lĩnh vực Tư vấn Thiết kế – Thẩm tra – Giám sát – Quản lý dự án - Thi 

công xây dựng. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đoàn Phát đã không ngừng khẳng 

định vị thế của mình trong ngành xây dựng thông qua việc cung cấp giải pháp toàn diện, hiệu 

quả và bền vững cho nhiều công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 

Với khát vọng tạo dựng thương hiệu uy tín và phát triển bền vững, Đoàn Phát tập trung 

xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, gồm các kỹ sư, kiến trúc sư trên 10 năm kinh 

nghiệm, luôn sáng tạo, tận tâm và chuyên nghiệp trong từng dự án. Mỗi công trình được triển 

khai không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn, công 

nghệ và trách nhiệm xã hội. 

Trong quá trình hoạt động, Đoàn Phát đã tham gia thực hiện nhiều dự án quy mô từ 

nhỏ đến lớn, góp phần định hình những không gian sống, làm việc và sản xuất hiện đại, an 

toàn và thân thiện với môi trường. Uy tín của công ty được khẳng định qua chất lượng thi 

công, tiến độ đảm bảo và sự hài lòng của khách hàng. 

Đoàn Phát tiếp tục định hướng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực quản lý 

và thi công, đồng thời ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế và xây dựng. 

Mục tiêu của công ty là trở thành đối tác tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đồng hành 

cùng các chủ đầu tư trong việc kiến tạo những công trình có giá trị bền vững theo thời gian. 

Hướng đến tương lai, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đoàn Phát tiếp tục phát huy 

tinh thần chuyên nghiệp – sáng tạo – tận tâm, khẳng định năng lực cạnh tranh, đóng góp tích 

cực vào sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và kiến tạo nên những công trình mang 

giá trị vững bền cho cộng đồng. 



 

 

1.2 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 



 

 

1.3 VĂN HÓA CÔNG TY  

Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đoàn Phát, văn hóa doanh nghiệp được xem là 

nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh tập thể và định hướng phát triển bền vững. Chúng tôi 

xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và nhân văn – nơi mỗi cá nhân được 

tôn trọng, được ghi nhận và có cơ hội phát huy năng lực tối đa của mình. 

• Tôn trọng – Trung thực – Trách nhiệm là giá trị cốt lõi xuyên suốt trong mọi hoạt động. 

• Hợp tác – Chia sẻ – Cùng phát triển là tinh thần mà toàn thể cán bộ nhân viên hướng 

tới trong công việc hàng ngày. 

• Chúng tôi đề cao chất lượng, an toàn và hiệu quả trong từng dự án, coi đó là danh dự 

và uy tín của doanh nghiệp. 

Văn hóa Đoàn Phát không chỉ thể hiện trong cách chúng tôi làm việc mà còn trong 

cách chúng tôi đối nhân xử thế: minh bạch với đối tác, tận tâm với khách hàng và trách nhiệm 

với cộng đồng. Chính tinh thần ấy đã giúp Đoàn Phát tạo nên niềm tin vững chắc, trở thành 

đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và xây dựng. 

1.4 THÔNG TIN PHÁP LÝ 

1. Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐOÀN 

PHÁT 

2.  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOAN PHAT CONSTRUCTION CONSULTING 

COMPANY LIMITED 

3. Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH TVXD ĐOÀN PHÁT 

4. Trụ sở chính: Thôn Đông Phước, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. 

5. Văn phòng đại diện: 132 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. 

6. Email: doanphatpy@gmail.com 

7. Điện thoại: 0969.000.639     

8. Mã số thuế: 4401071301 

9. Tài khoản số: 5900.800.238   Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

chi nhánh Phú Yên. 

10. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) 

11. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4401071301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Phú Yên cấp ngày 03/12/2019 và sửa đổi lần thứ 1 ngày 30/12/2022. 

1.5 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

- Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình dân dụng, nhà công nghiệp, cầu – đường bộ 

và hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, nghĩa trang, công viên cây xanh). 

- Thiết kế nội – ngoại thất, hệ thống điện và cấp thoát nước. 

mailto:doanphatpy@gmail.com


 

 

- Khảo sát địa hình phục vụ thiết kế và thi công. 

- Giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, đường bộ và hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Giám sát, thi công và lắp đặt thiết bị trong công trình xây dựng. 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, đường bộ và hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và nhà công nghiệp. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng 

 

PHẦN 2 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

 

2.1 BIỂU KÊ THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy tính để bàn 15 

2 Máy tính xách tay 10 

3 Máy in A4 02 

4 Máy photocopy 02 

5 Hệ thống mạng vi tính nội bộ 01 

6 Máy scan 01 

2.2 NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

- Đội ngũ nhân sự là linh hồn cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của công ty. 

Ngoài kiến thức chuyên môn Đoàn Phát còn chú trọng đào tạo tất cả nhân viên về kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm cao khi làm việc 

với khách hàng và đối tác. Đoàn Phát luôn tuyển dụng nhân sự phải đạt điều kiện về độ trung 

thực, kinh nghiệm, trách nhiệm, thân thiện cùng với thâm niên hoạt động trong nghề để đảm 

bảo cho các công trình chất lượng nhất. 

  



 

 

BIỂU KÊ LỰC LƯỢNG NHÂN SỰ 

STT Ngành nghề kỹ thuật Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

1  Kiến trúc sư  03  

2  Kỹ sư xây dựng 02 11  

3  Điện  02  

4  Khảo sát   01 

5  Cầu đường 01 03  

6  Hạ tầng kỹ thuật  02  

7  Nước  02 01 

8  Kế toán  01 01 

 

2.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 
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2.4 DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nghề 

nghiệp 

Kinh 

nghiệm 

1  Đoàn Văn Thương 

- Giám đốc 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình 

DD&CN, đường bộ và HTKT (cấp, 

thoát nước)  

- Quản lý dự án  

- Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư 

xây dựng 
12 năm 

2  Nguyễn Tấn Lộc 

- Phó Giám đốc 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình  

DD&CN 

- Giám sát trưởng công trình 

DD&CN, đường bộ và HTKT (cấp, 

thoát nước)  

- Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư 

xây dựng 
12 năm 

3  Ths. Đinh Văn Vinh 

- Chủ trì thiết kế kết cấu đường bộ  

- Giám sát trưởng công trình đường 

bộ  

- Chủ trì định giá 

Thạc sĩ 

cầu 

đường  

17 năm 

4  Ths. Ngô Duy Tiến 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình DD&CN  

- Chủ trì lập dự toán 

Thạc sĩ 

xây dựng 
14 năm 

5  Ths. Nguyễn Thái Sơn 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình DD&CN  

- Chủ trì lập dự toán 

Thạc sĩ 

xây dựng 
12 năm 

6  Lê Anh Đức - Chủ trì thiết kế kiến trúc 
Kiến trúc 

sư 
28 năm 

7  Nguyễn Thành Viên 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 

- Giám sát trưởng công trình DD&CN 

và HTKT (cấp, thoát nước)  

Kỹ sư 

xây 

dựng/ Kỹ 

sư kỹ 

10 năm 



 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nghề 

nghiệp 

Kinh 

nghiệm 

- Chủ trì lập dự toán thuật cơ 

sở hạ 

tầng 

8  Phạm Thành Phát 

- Giám sát trưởng cấp thoát nước, dân 

dụng, Đường bộ, Thủy lợi  

- Chủ trì thiết kế cấp thoát nước  

- Chủ trì định giá 

Kỹ sư 

xây 

dựng/ 

CN cấp 

thoát 

nước 

10 năm 

9  Dương Thanh Thiện 

- Giám sát trưởng công trình giao 

thông, phát triển nông thôn, dân dụng 

và HTKT - Quản lý dự án  

- Chủ trì thiết kế công trình giao thông  

- Chủ trì Khảo sát địa hình 

Kỹ sư 

giao 

thông 

09 năm 

10  Võ Minh Thoại 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình DD&CN 

Kỹ sư 

xây dựng 
08 năm 

11  Nguyễn Chí Thật - Chủ trì thiết kế cấp thoát nước 

C.N công 

nghệ tài 

nguyên 

nước/ Kỹ 

sư xây 

dựng 

08 năm 

12  Huỳnh Thị Nga - Chủ trì thiết kế kiến trúc 
Kiến trúc 

sư 
08 năm 

13  Hồ Văn Liễm 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình DD&CN  

- Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư 

xây dựng 
04 năm 

14  Lương Công Lý                  - Giám sát trưởng công trình DD&CN 
Kỹ sư 

xây dựng 
04 năm 

15  Nguyễn Văn Thiên 

- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN  

- Giám sát trưởng công trình DD&CN  

Kỹ sư 

xây dựng 
04 năm 



 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nghề 

nghiệp 

Kinh 

nghiệm 

- Chủ trì lập dự toán 

16  Nguyễn Minh Trọng - Chủ trì thiết kế điện. 
Kỹ sư 

điện 
04 năm 

17  Đặng Thị Kim Phấn - Cán bộ thiết kế, dự toán 
Kỹ sư 

xây dựng 
03 năm 

18  Lê Vy - Cán bộ kỹ thuật 

Kỹ sư 

cầu 

đường 

02 năm 

19  Nguyễn Thanh Tuân - Cán bộ thiết kế 
Kỹ sư 

xây dựng 
02 năm 

20  Lê Thị Linh Phụng - Kế toán 
Cử nhân 

kế toán 
08 năm 

 

2.5 CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

1  

Dự án: Nhà máy sản xuất giấy. Địa 

điểm xây dựng: KCN Hòa Hiệp, 

phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 1179,00 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Giấy 

Hoàng Hà Phú Yên 

Thiết kế 

 

2  

Dự án: Nhà máy viên nén xuất khẩu 

Sơn Phú Tuy An. Địa điểm xây 

dựng: thôn Xuân Thành, xã Tuy An 

Tây, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.  

- Tổng mức đầu tư: 388,00 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Sơn Phú 

Tuy An 
Thiết kế 

3  

Dự án: Nhà máy sản xuất và xuất 

khẩu các loại hạt. Địa điểm xây 

dựng: KCN Hòa Hiệp, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 66,12 tỷ đồng 

Chi nhánh Công ty TNHH 

OLAM Việt Nam tại Phú 

Yên 

 

 

 

Thiết kế 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

4  

Dự án: Nhà máy sản xuất sơn, bao 

bì Plastic. Địa điểm xây dựng: 

KCN An Phú, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 65,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Sơn Á 
Thiết kế 

 

5  

Công trình: Nhà máy ván sàn và 

nhà máy gỗ. Địa điểm xây dựng: 

KCN Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 139,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Công 

nghiệp gỗ Trường Thành 

Thiết kế 

 

6  

Công trình: Nhà máy sản xuất đồ 

gỗ nội thất xuất khẩu. Địa điểm xây 

dựng: KCN Đông Bắc Sông Cầu, 

xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 74,77 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần  

Thành Phúc 

Thiết kế 

 

7  

Dự án: Nhà máy sản xuất, gia công 

cửa gỗ và kính hoa xuất khẩu. KCN 

Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 25,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Công 

nghiệp Semco Phú Yên 

Thiết kế 

 

8  

Công trình: Nhà máy chế biến thủy 

sản Phú Yên. Địa điểm xây dựng: 

KCN Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 88,50 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Bá Hải 

 

Thiết kế 

 

9  

Công trình: Nhà máy chế biến nông 

thủy hải sản. Địa điểm xây dựng: 

KCN Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 56,00 tỷ đồng  

Công ty Cổ phần Foodtech 

 

Thiết kế 

 

10  

Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản 

Taesan. Địa điểm xây dựng: KCN 

Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 36,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH thực phẩm 

Taesan 

 

Thiết kế 

 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

11  

Dự án: Nhà máy chế biến hạt điều 

và ép dầu điều. Địa điểm xây dựng 

KCN An Phú, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 14,78 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Điều và 

Macadamia Tốt Nhất 
Giám sát 

12  

Dự án: Nhà máy chế biến lâm sản 

xuất khẩu. KCN Đông Bắc Sông 

Cầu, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 90,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Thắng Lợi Giám sát 

13  

Công trình: Nhà máy chế biến thuỷ 

sản Phú Yên. Địa điểm xây dựng: 

KCN Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Tổng mức đầu tư: 88,50 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Bá Hải 

 

Giám sát 

 

14  

Công trình: Nhà máy chế biến hải 

sản và bột cá. KCN Hòa Hiệp, 

phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 20,00 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Nông nghiệp Phát triển 
Giám sát 

15  

Dự án: Nhà máy gia công bao bì 

carton. Địa điểm xây dựng: KCN 

An Phú, phường Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 25,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Sơn Á 

 

QLDA 

 

16  

Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản 

Taesan. Địa điểm xây dựng: KCN 

Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Tổng mức đầu tư: 36,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH thực phẩm 

Taesan 

 

QLDA 

 

17  

Dự án: Nhà xưởng gia công cơ khí 

và lắp ráp khung nhà tiền chế. Địa 

điểm xây dựng: KCN An Phú, 

phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 16,00 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần Sản xuất, 

Thương mại và Năng lượng 

Phú Yên 

QLDA 

 

18  
Công trình: Nhà máy sản xuất nông 

thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu 

Công ty TNHH Thuận Phát 

T&P 
Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

Thuận Phát. KCN Hòa Hiệp, 

phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 37,00 tỷ đồng 

19  

Công trình: Nhà máy sản xuất 

khoáng sản Kenee. Địa điểm xây 

dựng: KCN Đông Bắc Sông Cầu, 

Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 33,00 tỷ đồng 

Công ty Cổ phần khoáng 

sản Kenee Việt Nam 

 

Thẩm tra 

 

20  

Công trình: Nhà máy  Sản xuất và 

chế biến Yến Sào Phú Yên. Địa 

điểm xây dựng: KCN An Phú, 

phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 20,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Yến Biển 

Phú Yên 

Thẩm tra 

 

21  

Công trình: Nhà máy chế biến cafe. 

Địa điểm xây dựng: KCN An Phú, 

phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.  

- Tổng mức đầu tư: 9,00 tỷ đồng 

Công ty TNHH Cà phê Huy 

Tùng 
Thẩm tra 

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

1  
Công trình: Trường Tiểu học Phú 

Mỡ 
UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

2  
Công trình: Trường Tiểu học Xuân 

Lãnh 1 
UBND xã Xuân Lãnh Thiết kế 

3  
Công trình: Trường Tiểu học Xuân 

Quang 1 
UBND Xuân Quang 1 Thiết kế 

4  
Công trình: Trường Tiểu Học Và 

Trung Học Cơ Sở Xuân Quang 2 
UBND Xã Xuân Quang 2 Thiết kế 

5  

Công trình: Xây dựng mới 02 

phòng học Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc 

(Điểm trường chính thôn Tân Bình) 

UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

6  
Công trình: Trường THCS Hùng 

Vương 

Trường THCS Hùng Vương 

 
Thiết kế 

7  

Công trình: Trường THCS Lê Văn 

Tám; Hạng mục: Xây dựng mới 04 

phòng học bộ môn 

UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

8  
Công trình: Trường PTDT Bán trú 

Đinh Núp 
UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

9  
Công trình: Trường Mầm non Xuân 

Lãnh 
UBND xã Xuân Lãnh Thiết kế 

10  
Công trình: Trường Mầm non Xuân 

Quang 1 
UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 

11  
Công trình: Trụ sở UBND thị trấn 

La Hai 
UBND Thị trấn La Hai Thiết kế 

12  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND 

xã Xuân Lãnh 
UBND xã Xuân Lãnh Thiết kế 

13  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND 

xã Xuân Quang 1 
UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 

14  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND 

xã Xuân Sơn Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

15  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND 

xã Xuân Sơn Nam 
UBND xã Xuân Sơn Nam Thiết kế 

16  
Công trình: Trạm Y tế xã Xuân Sơn 

Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

17  
Công trình: Trung tâm văn hóa thể 

thao xã Xuân Quang 1 
UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 

18  

Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt 

văn hóa khu phố Nguyễn Đình 

Chiểu 

UBND phường 7 Thiết kế 

19  
Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt 

văn hóa khu phố Lê Duẩn 
UBND phường 7 Thiết kế 

20  
Công trình: Nhà sinh hoạt cộng 

đồng thôn Tân Bình 
UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

21  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng 

đồng thôn Tân Phú, Tân Vinh, Tân 

Long, Tân Hòa 

UBND xã Xuân Sơn Nam Thiết kế 

22  
Công trình: Nâng cấp nhà văn hóa 

thôn Tân Hòa, Xuân Sơn Nam 
UBND xã Xuân Sơn Nam Thiết kế 

23  
Công trình: Khu di tích lịch sử Cây 

Đu - Đá Chẹt 
UBND xã Xuân Quang 2 Thiết kế 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

24  
Công trình: Chợ trung tâm xã Xuân 

Sơn Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

25  Công trình: Sữa chữa chợ Hòa An UBND xã Xuân Cảnh Thiết kế 

26  

Công trình: Đầu tư hệ thống máy 

sấy lúa và dây chuyền sơ chế, chế 

biến gạo "Chất lượng Hòa Quang 

Nam" 

UBND xã Hòa Quang Nam. Thiết kế 

27  
Công trình: Sửa chữa nhà trạm máy 

phát đài truyền thanh xã Phú Mỡ 
UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

28  

Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê khu vực Chư Păh - Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

Chi cục Thống kê tỉnh Gia 

Lai 
Thiết kế 

29  

Công trình sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê khu vực Ayun pa – Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 

Chi cục Thống kê tỉnh Gia 

Lai 
Thiết kế 

30  
Công trình: Sửa chữa trụ sở làm 

việc Cục Thuế tỉnh Phú Yên 
Cục thuế tỉnh Phú Yên Thiết kế 

31  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ 

sở Thị ủy 
Văn phòng thị ủy Sông Cầu Thiết kế 

32  
Công trình: Sửa chữa trụ sở phòng 

giao dịch Hòa Hiệp 

Agribank - Chi nhánh Tỉnh 

Phú Yên 
Thiết kế 

33  

Công trình: Trường tiểu học Xuân 

Lãnh 2; Hạng mục: Xây dựng mới 

02 phòng học phân trường Hà Rai 

UBND xã Xuân Lãnh Giám sát 

34  
Công trình: Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Trường tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc 
Giám sát 

35  
Công trình: Trường TH Kim Đồng, 

TX Đông Hòa 

Trường Tiểu học Kim 

Đồng, TX. Đông Hòa 
Giám sát 

36  
Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng 

Trường THCS Tôn Đức 

Thắng 
Giám sát 

37  
Công trình: Trường THCS Quang 

Trung 
Trường THCS Quang Trung Giám sát 

38  
Công trình: Trường TH&THCS Lê 

Thánh Tôn 

Trường TH&THCS Lê 

Thánh Tôn 
Giám sát 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

39  Công trình: Cây xăng Ly vina 
Doanh nghiệp Tư nhân 

xăng dầu Ly Vina 
Giám sát 

40  

Công trình: Đầu tư cơ sở vật chất, 

phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm 

điểm tự động lái xe mô tô hạng A2 

và nâng cấp sân sát hạch, hệ thống 

thiết bị chấm điểm tự động lái xe 

mô tô hạng A1 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Công đoàn Phú Yên 
Giám sát 

41  
Công trình: Sửa chữa Hội trường cơ 

quan LĐLĐ tỉnh 

Liên đoàn lao động tỉnh 

Phú Yên 
Giám sát 

42  

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở 

làm việc của Ban thi đua - Khen 

thưởng và Ban Tôn giáo thuộc Sở 

Nội vụ 

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Giám sát 

43  

Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú 

Yên 

Chi cục Thống kê tỉnh Phú 

Yên 
QLDA 

44  

Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê khu vực Chư Păh – Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

Chi cục Thống kê tỉnh Gia 

Lai 
QLDA 

45  

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm 

việc  thuộc công trình sửa chữa trụ 

sở Chi cục Thống kê khu vực Ayun 

pa - Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 

Cục thống kê tỉnh Gia Lai QLDA 

46  

Công trình: Bảo dưỡng sửa chữa 

công trình Trụ sở Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh Phú Yên 
QLDA 

47  
Công trình: Trường mầm non Xuân 

Sơn Nam 

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Đồng 

Xuân. 

Thẩm tra 

48  
Công trình: Trường tiểu học Xuân 

Quang 1 

Ban quản lý dự án Đầu Tư 

Xây Dựng Huyện Đồng 

Xuân. 

Thẩm tra 

49  
Công trình: Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Trường tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, thị xã Đông Hòa 
Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

50  
Công trình: Trường Tiểu học Bùi 

Thị Xuân 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân 
Thẩm tra 

51  
Công trình: Trường Tiểu học Kim 

Đồng, TX Đông Hòa 

Trường Tiểu học Kim 

Đồng, TX Đông Hòa 
Thẩm tra 

52  
Công trình: Trường TH&THCS Lê 

Thánh Tôn 

Trường TH&THCS Lê 

Thánh Tôn 
Thẩm tra 

53  
Công trình: Trường THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng, 
Thẩm tra 

54  

Công trình: Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi; Hạng mục: Cải tạo hội 

trường 

Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Thẩm tra 

55  
Công trình: Trường THCS Quang 

Trung 

Trường THCS Quang 

Trung, TX Đông Hòa 
Thẩm tra 

56  
Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng 

Trường THCS Tôn Đức 

Thắng 
Thẩm tra 

57  
Công trình: Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo, TP. Tuy Hòa 
Thẩm tra 

58  
Công trình: Tòa án nhân dân huyện 

Phú Hòa 

Tòa án nhân dân huyện Phú 

Hòa 
Thẩm tra 

59  
Công trình: Tòa án nhân dân huyện 

Sông Hinh 

Tòa án nhân dân huyện 

Sông Hinh 
Thẩm tra 

60  
Công trình: Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Yên 
Thẩm tra 

61  

Công trình: Nhà làm việc Ban chỉ 

huy quân sự xã Xuân Long, huyện 

Đồng Xuân 

Ban quản lý dự án ĐầuTư 

Xây Dựng Huyện Đồng 

Xuân 

Thẩm tra 

62  

Công trình: Nhà điều trị phạm nhân 

lao, lao kháng thuốc – Trại giam 

Xuân Phước 

Trại giam Xuân Phước Thẩm tra 

63  
Công trình: Phòng giao dịch An 

Mỹ, huyện Tuy An 

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Phú 

Yên. 

Thẩm tra 

64  
Công trình: Nhà Văn hóa Lao động 

tỉnh Phú Yên 

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh 

Phú Yên 
Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

65  
Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt 

khu phố Trần Phú 
UBND Phường7 Thẩm tra 

66  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng 

đồng tại điểm dự án Định canh định 

cư tập trung Nông Khua, thôn Da 

Dù, xã Xuân Lãnh 

UBND xã Xuân Lãnh Thẩm tra 

67  

Công trình: Nhà làm việc Ban chỉ 

huy quân sự xã Xuân Long, huyện 

Đồng Xuân 

Ban quản lý dự án ĐầuTư 

Xây Dựng Huyện Đồng 

Xuân 

Thẩm tra 

68  
Công trình: Khu nhà ở, phường 

Long Bình, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

thương mại dịch vụ Duy 

Quân 

Thẩm tra 

69  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung 

tâm Chính Trị huyện Đồng Xuân 

Ban quản lý dự án Đầu Tư 

Xây Dựng Huyện Đồng 

Xuân 

Thẩm tra 

70  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ 

sở làm việc cơ quan khối vận huyện 

Đồng Xuân 

Ban quản lý dự án Đầu Tư 

Xây Dựng Huyện Đồng 

Xuân 

Thẩm tra 

71  

Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú 

Yên 

Chi cục thống kê tỉnh Phú 

Yên 
Thẩm tra 

72  
Công trình: Sửa chữa chi cục thống 

kê huyện IA PA – Tỉnh Gia Lai 
Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thẩm tra 

73  
Công trình: Sửa chữa trụ sở Cục 

thống kê tỉnh Phú Yên 
Cục thống kê tỉnh phú yên Thẩm tra 

74  
Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm 

việc Cục thuế tỉnh Phú Yên 
Cục thuế tỉnh Phú Yên Thẩm tra 

75  

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm 

việc Chi cục thuế thị xã Sông Cầu, 

tỉnh Phú Yên 

Cục thuế tỉnh Phú Yên Thẩm tra 

76  
Công trình: Sửa chữa Hội trường cơ 

quan LĐLĐ tỉnh 

Liên đoàn Lao động tỉnh 

Phú Yên 
Thẩm tra 

77  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 

làm việc Sở Tư Pháp 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

78  
Công trình: Cải tạo, sơn sửa tòa 

soạn báo 
Tòa soạn báo Phú Yên Thẩm tra 

79  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở 

HĐND&UBND thị xã Sông Cầu 

Văn Phòng HĐND&UBND 

thị xã Sông Cầu 
Thẩm tra 

80  Công trình: Chợ Xuân Sơn Nam UBND xã Xuân Sơn Nam Thẩm tra 

 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1  

Công trình: Trang trí cảnh quan đô 

thị thị trấn La Hai phục vụ đón Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thiết kế 

2  
Công trình: Công viên trước khu 

dân cư số 3  
UBND xã Xuân Phước Thiết kế 

3  
Công trình: Mở rộng công viên 

trước UBND xã 
UBND xã Xuân Phước Thiết kế 

4  
Công trình: Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân xã Xuân Phước 
UBND xã Xuân Phước Thiết kế 

5  
Công trình: Sửa chữa nghĩa trang 

liệt sĩ xã Xuân Sơn Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc Thiết kế 

6  
Công trình: Sửa chữa Nghĩa trang 

liệt sĩ xã Đa Lộc 
UBND xã Đa Lộc Thiết kế 

7  

Công trình: Cắm mốc ranh giới, 

mốc phân khu chức năng và phân lô 

mộ Nghĩa trang nhân dân huyện 

Đồng Xuân 

Phòng Kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thiết kế 

8  

Công trình: Sửa chữa, khắc phục 

cống thoát nước suối Hốc Nhái 

tuyến đường Sông Cô - Long Hòa 

(ĐH.48) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

9  

Công trình: Sửa chữa hệ thống 

thoát nước tuyến đường Long Hà - 

Phước Lộc (ĐH.45) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

10  

Công trình: Rãnh thoát nước từ nhà 

Bà Mai đến suối Mề Gà, xã Xuân 

Long 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 

 

Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

11  

Công trình: Đầu tư nâng cấp hệ 

thống camera an ninh trên địa bàn 

xã 

UBND xã Hòa Quang Nam 
 

Thẩm tra 

12  

Công trình: Hệ thống điện led trang 

trí từ UBND xã đến giáp Nhơn 

Phong, giáp đường tránh QL1A 

thôn Trung Định 

UBND xã Nhơn An 
 

Thẩm tra 

13  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống 

điện chiếu sáng thôn Phú Tâm 
UBND xã Xuân Quang 1 

 

Thẩm tra 

14  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống 

điện chiếu sáng xóm Lộn Hiệu 
UBND xã Xuân Quang 1 

 

Thẩm tra 

CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ 

1  
Công trình: Đường BTXM khu dân 

cư mới thôn Phú Hải 
UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

2  

Công trình: Tuyến đường nhà ông 

Bạo đến nhà bà Luyến, khu phố 

Long Châu 

UBND thị trấn La Hai Thiết kế 

3  

Công  trình: Tuyến từ đường Trần 

Phú đến nhà bà Nguyễn Thị Phúc, 

khu phố Long Châu 

UBND thị trấn La Hai Thiết kế 

4  

Công trình: Đường giao thông nông 

thôn từ đường ĐT647 đến cổng 

thao trường bắn 

UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 

5  

Công trình: Đường giao thông nội 

đồng từ nhà ông Thái, bà Kế thôn 

Tân Long đi vườn dừa thôn Tân 

Vinh 

UBND xã Xuân Sơn Nam Thiết kế 

6  

Công trình: Nâng cấp đường 

BTXM đoạn từ ĐT 647 đến sông 

Bà Đài thôn Phú Giang 

UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

7  

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa 

đường giao thông nội đồng nối tiếp 

tuyến đường từ nhà ông Chân đi 

Soi Sũng 

UBND xã Xuân Quang 2 Thiết kế 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

8  

Công trình: Sửa chữa tuyến đường 

giao thông từ Làng mới đến làng cũ 

thôn Phú Đồng 

UBND xã Phú Mỡ Thiết kế 

9  
Công trình: Sửa chữa đường nội 

thôn Hoà An 
UBND xã Xuân Cảnh Thiết kế 

10  

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp 

đường giao thông Phú Dương - 

Vịnh Hoà 

UBND xã Xuân Thịnh Thiết kế 

11  

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp 

tuyến đường từ nhà ông La Lan 

Thạp đến nhà ông La Lan Dớ 

UBND xã Xuân Quang 1 Thiết kế 

12  

Công trình: Sửa chữa đường giao 

thông nội đồng tuyến đường đi De 

Bom thôn Kỳ Đu 

UBND xã Xuân Quang 2 Thiết kế 

13  

Công trình: Đường giao thông đi 

khu sản xuất Dốc Dáng, thị trấn La 

Hai 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

14  

Công trình: Đường giao thông từ 

Trụ sở thôn Phú Xuân A đi xóm 

Chùa, xã Xuân Phước 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

15  
Công trình: Đường giao thông Gò 

Ổi đi Thác Dài, xã Xuân Quang 2 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

16  

Công trình: Đường giao thông đi 

khu sản xuất Bầu Năng, xã Xuân 

Sơn Nam 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

17  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) 

đoạn từ Km28+595,75 đến 

Km28+850, thôn Phú Giang, xã 

Phú Mỡ 

Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

18  

Công trình: Đường GTNT đoạn từ 

ĐT647 đi xuống Cánh đồng Đùi, 

thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1 

UBND xã Xuân Quang 1 Thẩm tra 

19  

Công trình: Đường GTNT đoạn từ 

ĐT647 đi Vườn Táo, thôn Suối Cối 

1, xã Xuân Quang 1 

UBND xã Xuân Quang 1 Thẩm tra 



 

 

STT Tên công trình/Dự án Chủ đầu tư Tư vấn 

20  

Công trình: Đường GTNT từ Xóm 

Gò đi Hà Cát thôn Tân Bình, xã 

Xuân Sơn Bắc 

UBND xã Xuân Sơn Bắc Thẩm tra 

21  
Công trình: Sửa chữa tuyến đường 

Thạnh Đức - Gò Ổi (ĐH.46) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đồng Xuân 
Thẩm tra 

22  
Công trình: Sửa chữa đường giao 

thông từ ngã tư Phú Lợi đi suối Cá 
UBND xã Phú Mỡ Thẩm tra 

23  

Công trình: Sửa chữa tuyến đường 

giao thông nội đồng từ cầu suối 

Gấm đi đập Bà Quân 

UBND xã Phú Mỡ Thẩm tra 



 

 

PHỤ LỤC CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 


